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Tên Sáng kiến: 

GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT HOÀNG CẦU QUA VIỆC TÍCH HỢP NỘI DUNG VÀO MỘT SỐ BÀI GIẢNG GDCD LỚP 11
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm
Môi trường có một vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống. Đó không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển mà còn là nơi lao động và nghỉ ngơi, hưởng thụ và trau dồi những nét đẹp văn hoá, thẩm mĩ… Đó là không gian sinh sống của con người và sinh vật. Với vai trò đó việc bảo vệ môi trường là mối quan tâm mang tính toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường những năm gần đây ở nước ta chưa mang lại hiệu quả tích cực. Vì vậy môi trường Việt Nam đã xuống cấp, nhiều nơi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống của người dân, những hiểm họa suy thoái môi trường đang ngày càng đe dọa cuộc sống của loài người trên trái đất. Chính vì vậy việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho con người, đặc biệt là học sinh vô cùng quan trọng, đòi hỏi không chỉ nhà trường mà toàn xã hội cần quan tâm thực hiện.

Để giải quyết các vấn đề về môi trường, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp tích cực, đồng bộ. Hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm và bước đầu đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Nhiều văn bản mang tính pháp quy được thông qua, ban hành như: Luật Bảo vệ môi trường vào năm 2005 và 2014 cùng với một số Nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như Nghị định 179/2013/NĐ-CP, Nghị định 18/2015/NĐ-CP; Quyết định 1363/ QĐ - TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tương Chính phủ về việc phê duyệt đề án: “Đưa nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/7/2008 phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Qua khảo sát học sinh lớp 11 trường THPT Hoàng Cầu về vấn đề ô nhiễm môi trường trước khi dạy các bài tích hợp về môi trường tôi nhận thấy hầu hết các em đều đã hiểu về môi trường, vị trí, tầm quan trọng, tác động và ảnh hưởng của môi trường đối với cuộc sống của con người. Song cũng còn một bộ phận nhỏ học sinh chưa nhận thức đúng đắn về môi trường nên có những hành động đáng buồn như vứt rác, xả rác ra đường, ra những nơi công cộng, đặc biệt ngoài cổng trường rất phổ biến. Đó là hành động thể hiện ý thức bảo vệ môi trường quá kém, thể hiện nếp sống thiếu văn hóa, văn minh… Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là do lối sống ích kỉ, chỉ biết đến quyền lợi cá nhân dẫn đến mất mĩ quan nơi cư trú và vô tình tiếp tay cho các dịch bệnh có điều kiện thuận lợi để phát triển, làm suy yếu sức khỏe của con người. 

Xuất phát từ thực tế trên, tôi chọn đề tài “Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh THPT Hoàng Cầu qua việc tích hợp nội dung vào một số bài giảng GDCD lớp 11” làm đề tài cho sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021 - 2022. Qua đề tài này tôi mong muốn rằng những vấn đề được đề cập trong sáng kiến kinh nghiệm này sẽ góp phần nhỏ nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD lớp 11 ở trường THPT hiện nay.

1.2. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến 
- Trên cơ sở thử nghiệm thực tế qua các tiết dạy, phân tích các số liệu về kết quả điều tra sơ bộ từ học sinh đã góp phần đổi mới phương pháp dạy học, điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
- Giúp học sinh có ý thức, kĩ năng thái độ đúng đắn trong việc góp phần cùng với mọi người, cộng đồng bảo vệ môi trường.
2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1. Thực trạng tình hình về vấn đề

Về phía giáo viên: Nhìn chung, giáo viên bộ môn GDCD đều xác định rõ mục đích, nhiệm vụ của bộ môn, có kĩ năng, kiến thức vững vàng, thông qua từng bài giảng cụ thể, giáo viên trực tiếp tích hợp vấn đề bảo vệ môi trường cho học sinh. Tuy nhiên, hiện nay việc tích hợp đang còn nhiều bất cập, hạn chế với nhiều lý do: Giáo viên chưa nắm được nội dung tích hợp trong mỗi bài giảng, sau đó là lúng túng và thiếu chủ động sáng tạo, phương pháp tích hợp hoặc tích hợp qua loa đại khái nên không hiệu quả. Đặc biệt một số giáo viên chưa biết tích hợp làm mất đi ý nghĩa thiết thực của việc bảo vệ môi trường, giảm ý nghĩa thực tiễn của bài dạy.
Về phía học sinh: Nhiều học sinh vẫn còn quan niệm đây là môn phụ nên chưa xác định đúng động cơ học tập, chưa tích cực học môn GDCD nên chưa nhận thức một cách sâu sắc về môi trường và tầm quan trọng, vị trí của môi trường đối với cuộc sống của con người và sinh vật. Từ đó việc hình thành ý thức bảo vệ môi trường qua từng việc làm, hành động thiết thực hằng ngày để góp phần bảo vệ môi trường nơi cư trú, nhà trường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khoẻ của con người chưa có chiều sâu.

2.2. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 

2.2.1. Điều tra xã hội học về nhận thức của học sinh đối với môi trường
Phiếu số 1: Yêu cầu học sinh nhận thức đúng về môi trường, qua đó giáo viên cũng nắm bắt được sự hiểu biết về môi trường để có phương pháp tích hợp phù hợp gây được hứng thú trong học tập.
Học sinh hiểu khái niệm môi trường qua phiếu điều tra sau:
	Câu 
	Môi trường là gì?
	Đúng
	Sai

	1
	Môi trường là tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh chúng ta.
	
	


	2
	Môi trường là một tổ hợp gồm các yếu tố tự nhiên.
	
	

	3
	Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
	
	

	4
	 Môi trường là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội...
	
	

	4
	Môi trường được hiểu là một không gian bao gồm các yếu tố vật chất nhân tạo và yếu tố tự nhiên, những yếu tố này có quan hệ mật thiết với nhau ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sự tồn tại và phát triển của chúng ta.
	
	


Phiếu số 2: Yêu cầu học sinh nhận thức đúng về ảnh hưởng của môi trường đối với cuộc sống của con người. Học sinh xác định mối quan hệ giữa A và B.

      Nối A và B sao cho phù hợp:
	A
	Đáp án
	B

	1. Hiện tượng “thuỷ triều đỏ” trên biển
	
	a. Mật độ dân cư và phương tiện giao thông đông đúc

	2. Dễ mắc các bệnh như tiêu chảy, dịch tả, thương hàn, viêm gan, viêm não, bệnh do muỗi truyền, thiếu máu…
	
	b. Khi con người ăn/uống phải nước ô nhiễm hoặc thực vật, động vật được nuôi trồng trong môi trường ô nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước bị ô nhiễm 

	3. Sức lao động của con người bị giảm sút có nguyên nhân: 
	
	c. Hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ trái đất nóng lên.

	4. Các hiện tượng thiên nhiên trái với quy luật.  
	
	d. Ô nhiễm nguồn nước nặng nề.

	5. Núi băng ở Nam cực và Bắc cực đang tan nhanh chóng.
	
	e. Do dư thừa lưu lượng thuốc trừ sâu, phân bón hoá học do người dân sử dụng trong quá trình canh tác, sản xuất nông nghiệp.

	6. Ô nhiễm không khí
	
	f. Tệ nạn săn bắt động vật bừa bãi dẫn đến mất cân bằng sinh thái.


2.2.2. Điều tra về mức độ ô nhiễm môi trường ở nơi cư trú của học sinh

      Mỗi học sinh được phát một phiếu (đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp).
	Phiếu số 1

Họ và tên: .......................................................................... lớp: .........................
Nơi cư trú: .........................................................................................................
Thực trạng phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày trước khi xử lí:
   Thường xuyên
   Không thường xuyên
             Không bao giờ


	Phiếu số 2

Họ và tên: ........................................................................... lớp: ........................
Nơi cư trú: .........................................................................................................       

 Theo em hiện nay mức độ ô nhiễm môi trường ở địa phương em là do:

             Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa tăng nhanh
             Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất
             Không hiểu biết về môi trường và tác hại của ô nhiễm môi trường 
             Sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề đối với nguồn tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ



2.2.3. Xác định bài và nội dung tích hợp

Bài 1: Công dân với phát triển kinh tế (Tiết 1 - Mục 2.b và Tiết 2 - Mục 3). 
Nội dung tích hợp:

- Đối tượng lao động.
- Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Các biện pháp giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

- Kỹ năng: Tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong sản xuất và kinh doanh.
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (Tiết 8 - Mục 3.b). 
Nội dung tích hợp:
- Việc chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên làm cho môi trường, môi sinh suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng. 

- Kỹ năng: Tuyên truyền cho người thân, mọi người coi trọng việc bảo vệ môi trường trong sản xuất và kinh doanh.
Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (Tiết 23 – Mục 1.a và Tiết 23 – Mục 2.a). 
Nội dung tích hợp:
- Tốc độ dân số tăng nhanh, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao và phân bố không hợp lý là một trong các nguyên nhân là cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

- Kỹ năng: Tham gia tuyên truyền về chính sách dân số phù hợp với lứa tuổi.

Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (Tiết 25 - Mục 1). 
Nội dung tích hợp:
- Tình hình môi trường trong cả nước và địa phương.

- Một số chủ trương chính sách cơ bản về bảo vệ môi trường ở nước ta.

- Trách nhiệm của công dân trong việc thực  hiện chính sách bảo vệ môi trường.

- Kỹ năng: Tham gia và tuyên truyền thực hiện chính sách bảo vệ môi trường.
   2.2.4. Thực hành tích hợp 

Đối với từng bài, quá trình ứng dụng phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường cần thực hiện phù hợp để đạt hiệu quả cao.
Bài 1: Công dân với phát triển kinh tế

Tiết 1 - Mục 2.b: Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm thông qua hệ thống câu hỏi sau:
Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên có vô tận không? Nên khai thác như thế nào để không lãng phí tài nguyên mà vẫn đảm bảo cân bằng sinh thái?

Dự kiến trả lời: Không. Con người nên khai thác hợp lí đi đôi với bảo vệ và tái tạo để đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái. 

Câu 2: Con người tạo ra của cải vật chất phải đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm nghĩa là thế nào? 

Dự kiến trả lời: Đó là một trong những tiêu chí để đảm bảo sự phát triển bền vững của một đất nước. 

Câu 3: Hiện nay việc sản xuất nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất còn những hạn chế nào?

Dự kiến trả lời: Khai thác nguyên liệu còn bất hợp lí, sử dụng còn lãng phí, chưa kết hợp tốt việc tái sử dụng nguyên liệu và sử dụng nguyên liệu nhân tạo. 
(GV mời đại diện lên trình bày dưới hình thức vấn đáp, thuyết trình kết hợp bảng phụ hoặc tranh ảnh, video… )

Tiết 2 - Mục 3: Sau khi trình bày các ý chính của bài học giáo viên tích hợp vấn đề bảo vệ môi trường qua cách đặt vấn đề bằng các câu hỏi sau:

Câu 1: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường? Vì sao?

Dự kiến trả lời: Phải bảo vệ môi trường, kiên quyết chống lại quan điểm cho rằng tăng trưởng kinh tế là trên hết, không cần phải chú ý đến bảo vệ môi trường. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường vì đó là môi trường sống của con người và của tất cả các sinh vật.

Câu 2: Với cá nhân, gia đình và xã hội, tăng trưởng kinh tế có tác động rất quan trọng. Vậy môi trường có tác động không?

Dự kiến trả lời: Với cá nhân, gia đình và xã hội môi trường bị ô nhiễm sẽ gây ra bệnh tật hiểm nghèo ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân, kinh tế của gia đìnhvà xã hội làm cho kinh tế kém phát triển, xã hội không ổn định, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Giáo viên kết luận: Vấn đề tăng trưởng, phát triển kinh tế là vô cùng quan trọng đối với đất nước. Song tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường vì tăng trưởng kinh tế có quan hệ chặt chẽ với môi trường. Từ đó học sinh rút ra bài học thực tế. Sau đó giáo viên đưa ra một số hình ảnh trên báo chí về ô nhiễm ao hồ, kênh mương do nước thải sinh hoạt, chăn nuôi (Bắc Giang); Công ty thuê người đổ dầu thải đầu nguồn sông Đà khiến hàng vạn hộ dân Hà Nội dùng nước nhiễm dầu; Nông dân đốt rẫy thiêu rụi luôn hàng chục ha rừng Hà Tĩnh; TP. HCM và TP. Hà Nội thấp thỏm sống chung với ô nhiễm bởi khí thải do chính mình gây ra; Kho chứa hàng triệu bóng đèn của Công ty Rạng Đông bùng cháy và người dân khi ấy khó mà hình dung được mối nguy hiểm thủy ngân mà họ phải đối mặt ngay sau đó.
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Tiết 8 - Mục 3.b: Mặt hạn chế của cạnh tranh: Vì chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức mà vi phạm quy luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên làm cho môi trường sinh thái bị ô nhiễm nặng nề. Trong sản xuất không chú ý đến bảo vệ môi trường  như xả chất độc hại vào nguồn nước, vào không khí gây nên những tác hại lớn cho sức khỏe con người. Giáo viên phân tích kỹ để học sinh thấy được tác hại của ô nhiễm môi trương, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em trong lĩnh việc sản xuất kinh doanh.

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

          Tiết 23 – Mục 1.a và Tiết 23 – Mục 2.a: Dân số và việc làm đều có ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề bảo vệ môi trường 

- Dân số tăng nhanh, dân số đông yêu cầu về của cải vật chất lớn nên phải tăng cường sản xuất của cải vật chất dẫn đến khai thác tài nguyên nhiều, sản xuất tăng quá nhanh, tốc độ đô thị hóa cao gây ô nhiễm môi trường.

- Dân số đông, rác thải sinh hoạt nhiều, môi trường nước, không khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh với số dân gần 9 triệu người mỗi ngày phát sinh khoảng 8.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt, khoảng 350-400 tấn/ngày chất thải nguy hại, khoảng 21,4 tấn/ngày chất thải y tế nguy hại.
- Việc làm đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề đặt ra là:

          Thứ nhất: Dân số, việc làm không thể tách rời bảo vệ môi trường, dân số góp phần bảo vệ môi trường và môi trường bảo vệ cuộc sống của con người.

          Thứ hai: Dân số xây dựng môi trường, cảnh quan của cuộc sống, môi trường làm đẹp  cho cuộc sống con người. 

Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tiết 25 - Mục 1: Tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay.

Giáo viên cho học sinh tìm hiểu các nhận định trong sách giáo khoa, tham khảo tư liệu kèm theo.

- Rút ra nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường .

- Giáo viên cho học sinh liên hệ về tình hình môi trường nơi cư trú, ý thức bảo vệ môi trường của từng thành viên trong gia đình và nơi cư trú.

- Xác định trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bởi đây là yêu cầu bức thiết của toàn nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng. Nó có ý nghĩa cả hiện tại và tương lai. Chính vì lẽ đó mỗi công dân học sinh phải chấp hành nghiêm túc pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương.Tham gia trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, tham gia làm vệ sinh môi trường, thực hiện các quy định vệ sinh công cộng, phê phán các hành vi sai trái xâm phạm đến môi trường.

2.2.5. Hình thành ý thức bảo vệ môi trường qua bài làm của học sinh 

Thứ nhất: Đề kiểm tra phải có những vấn đề cần tích hợp

           - Xác định vấn đề tích hợp: Vấn đề bảo vệ môi trường sống của con người.

            - Xác định phương pháp tích hợp: Cần tìm hiểu, phân tích bản chất vấn đề hay liên hệ thực tế làm nổi bật vấn đề.

            - Xác định yêu cầu tích hợp: Nhận thức tư tưởng, tình cảm, mối quan tâm đến vấn đề tích hợp.

         Thứ hai: Chọn hình thức kiểm tra để có sự tích hợp phù hợp
           Kiểm tra miệng: Ra đề trắc nghiệm nhanh giúp học sinh nhận xét đúng, sai đối với môi trường qua nội dung bài giảng.
Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

      
Lựa chọn phương án đúng:

Câu 1: Hành vi nào dưới đây không góp phần thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ vệ môi trường?

A. Sử dụng năng lượng sạch.

B. Thu gom rác thải, phế liệu.

C. Chôn rác thải chưa qua xử lí.

C. Trồng nhiều cây xanh.

Câu 2: Hành vi nào dưới đây gây hại cho tài nguyên và môi trường?

A. Tích cực tham gia vệ sinh khu dân cư.

B. Sử dụng chất cấm trong nuôi trồng sinh vật.

C. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

D. Trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư.81
Câu 3: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta chủ trương

A. Giữ gìn và phát huy các vườn quốc gia.

B. Bảo vệ rừng đầu nguồn.

C. Mở rộng diện tích rừng.

D. Ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật.

Câu 4: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?
A. Phát triển đô thị.





B. Phát triển chăn nuôi gia đình.
C. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ.


D. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ. 

Câu 5: Bảo vệ môi trường được hiểu là

A. Tránh tác động vào môi trường để khỏi gây ra những tổn thất.
B. Làm giảm đến mức cao nhất tác động có hại của con người lên môi trường.
C. Biến đổi môi trường theo cách có lợi nhất cho con người.
D. Tuân thủ quy luật phát triển của tự nhiên một cách tuyệt đối.
Kiểm tra viết (15 phút và 45 phút): Kết hợp trắc nghiệm và tự luận 
Trong bài kiểm tra viết, vấn đề tích hợp là xác định quan điểm, lập trường, thái độ cho học sinh về một vấn đề nào đó đòi hỏi học sinh có kiến thức sâu, rộng mới tích hợp được.
Phần tự luận có thể ra câu hỏi mang tính luận đề: Phát triển kinh tế là một yêu cầu tất yếu của xã hội nhưng không phải bằng bất cứ cách nào. Em hãy cho biết những biện pháp để bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái?
Hoặc ra câu hỏi liên hệ bản thân: Hãy kể về hoạt động bảo vệ môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân?

  2.2.6. Hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tại nơi cư trú
          Đây là quá trình chuyển hóa từ nhận thức tới hành động của mỗi học sinh. Bài làm là sự nhận thức lý thuyết còn trong thực tế có sự cách xa giữa lý thuyết và thực tiễn. Quá trình giảng dạy là quá trình theo dõi mọi hoạt động, sinh hoạt của học sinh ở gia đình sẽ giúp thầy cô có cái nhìn tổng thể khách quan về học sinh.
Để khảo sát ý thức bảo vệ môi trường của học sinh nơi cư trú, giáo viên phải điều tra xã hội học bằng 2 loại phiếu sau:

	Phiếu điều tra số 1
Người dân địa phương em xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày bằng phương pháp nào?

A. Phân loại rác hữu cơ, vô cơ rồi cho nhân môi trường thu gom 

B. Phân loại rác vô cơ và đốt
B. Vứt bừa bãi
C. Tập trung đưa vào bãi rác


	Phiếu điều tra số 2
Các cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương em như cửa hàng ăn uống, trang trại chăn nuôi gia súc
A. Đã có công trình vệ sinh tự hoại và nước sạch
B. Đã có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo giữ vệ sinh môi trường
C. Đã có hệ thống xử lý chất thải nhưng chưa đảm bảo giữ vệ sinh môi trường
D. Chưa có hệ thống xử lý chất thải 

E. Gây ô nhiễm nguồn nước nặng nề


3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Hiệu quả về kinh tế 
- Tôi đã áp dụng sáng kiến cho đối tượng HS lớp 11 ban cơ bản của trường. Đây là đối tượng HS có lực học trung bình. Trước khi tiến hành thực nghiệm sáng kiến, các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học tôi đã khảo sát một tiết học hoàn toàn truyền thống ở 2 lớp 11A1, 11A5 và thu được kết quả như sau:
	Lớp
	SSĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%


	11A1
	37
	8
	21,6
	15
	40,5
	10
	27
	4
	10,9
	00
	00


	11A5
	35
	6
	17
	13
	37
	11
	31,5
	5
	14,5
	00
	00



- Sau đó thực hiện bài giảng tích hợp nội dung bảo vệ môi trường để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ở bài 11, bài 12 thuộc chương trình sách giáo khoa GDCD 11 cơ bản cho học sinh ở lớp 11A1, 11A5.

- Thực hiện 2 bài giảng trên hoàn toàn theo phương pháp truyền thống chưa có tích hợp nội dung bảo vệ môi trường ở lớp 11A2 (Lớp có lực học khá).

- Cuối mỗi giờ giảng cho học sinh làm bài kiểm tra ngắn dạng bài viết để đánh giá sơ bộ kết quả tiếp thu bài của học sinh.

- Thông qua câu hỏi kiểm tra hoạt động nhận thức của học sinh ở cuối bài giảng, tôi đã thu được kết quả như sau: 
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	11A1
	37
	13
	36
	17
	46
	7
	19
	00
	00
	00
	00

	11A5
	35
	11
	31
	15
	43
	9
	26
	00
	00
	00
	00

	11A2
	38
	8
	21
	17
	45
	13
	34
	00
	00
	00
	00


Nhận xét về kết quả đạt được:
So sánh hai bảng tổng hợp trước và sau khi tiến hành sáng kiến, ta thấy rõ sự chuyển biến lớn về kết quả dạy - học ở hai lớp 11A1, 11A5, cụ thể như sau:

- Số lượng học sinh đạt điểm khá, giỏi đã tăng rõ rệt, trong khi số lượng học sinh có điểm trung bình giảm. Không có học sinh yếu, kém.

- Đa số các em đã nắm được kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi kiểm tra đánh giá cuối giờ học, bài làm đều có phần liên hệ thực tế ở địa phương nơi cư trú về ý thức bảo vệ môi trường.
So sánh hai tiết dạy thực nghiệm sáng kiến ở hai lớp 11A1, 11A5 với hai tiết dạy truyền thống ở lớp 11A2 ta thấy rõ tỉ lệ HS khá giỏi ở 2 lớp cơ bản, có lực học trung bình cao hơn lớp có lực học khá hơn.
Như vậy, với việc thử nghiệm thực tế qua các tiết dạy, phân tích các số liệu về kết quả điều tra sơ bộ từ học sinh, tôi nhận thấy việc đổi mới dạy học qua việc tích hợp nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trong một số tiết học thu được những kết quả tốt. Cụ thể:
- HS hứng thú và tích cực hơn trong việc lĩnh hội tri thức, kết quả và chất lượng bộ môn nâng cao rõ rệt. 
- Học sinh đã nắm được tầm quan trọng của môi trường đối với con người, đặc biệt là môi trường sinh thái có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của con người.
           - Hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ở trường học và nơi cư trú.

           - Có ý thức bảo vệ môi trường và tuyên truyền vận động mọi người bảo vệ môi trường sống của con người.

3.2. Hiệu quả về xã hội, môi trường
           - Học sinh tham gia tích cực vào các buổi làm trực nhật lớp, làm vệ sinh nhà trường và khu vực dân cư nơi gia đình sinh sống.

           - Biết nhận xét đánh giá chất lượng môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

           - Hình thành những ý tưởng sáng tạo trong việc bảo vệ môi trường như xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt ở gia đình sau đó đến khu dân cư.

           - Biết đấu tranh tích cực, phê phán những hành vi vi phạm an toàn môi trường sống và tuyên truyền cho mọi người thực hiện Luật tài nguyên môi trường do Quốc hội ban hành năm 2005.

 3.3. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến (đánh dầu vào dòng tương ứng):
Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành     theo chứng cứ đính kèm.
          Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn tỉnh, huyện/thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn tỉnh, huyện/thành phố theo chứng cứ đính kèm.
Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.


3.4. Kết luận

 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh THPT qua việc tích hợp nội dung vào một số bài giảng GDCD lớp 11 thông qua việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực kết hợp với các phương pháp dạy phù hợp đã đem đến giờ học sự hứng thú và phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong việc khám phá, lĩnh hội các tri thức mới. Không riêng lớp yếu hay lớp giỏi. Nếu giáo viên linh hoạt và năng động, tích cực sử dụng sáng kiến kinh nghiệm này chắc chắn sẽ đem đến một không khí học tập nhẹ nhàng và thoải mái với các em. Định kiến học môn GDCD khô khan, khó hiểu sẽ dần được thay thế bằng những từ ‘‘thú vị, hay, hấp dẫn, thực tế’’. Cùng với nhà trường, gia đình và xã hội, môn GDCD sẽ chung tay góp sức giáo dục hình thành nhân cách tốt cho các công dân tương lai.
      Từ kết quả thu được tôi nghĩ việc tích hợp, lồng ghép các nội dung kiến thức liên quan vào bài học là không khó, hoàn toàn có tính khả thi trong việc phát huy hơn nữa khả năng tự học của người học, cũng như góp phần hình thành và rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh, đáp ứng được mục tiêu giáo dục hiện nay.
	
	Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2022
      Người thực hiện

     Phạm Thị Thanh Huyền
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